
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 
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Số:          /BVP-KHTH 
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Bắc Giang, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang 

 Thực hiện Công văn số 1977/SYT-NVY về việc tổ chức thực hiện Thông 

tư số 36/2021/TT-BYT quy định KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên 

quan đến KCB Lao. 

 Bệnh viện Phổi xin gửi danh sách và thông tin của các bác sĩ tham gia 

KCB lao đã có giấy chứng nhận tập huấn (Có danh sách kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN CÁC BÁC SỸ THAM GIA 

KHÁM, CHỮA BỆNH LAO 

(Kèm theo công văn số:           /BVP-KHTH ngày     tháng 8 năm 2022) 

STT  Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Mã định 

danh y tế 

(Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm 

vi HĐ 

CM bổ 

sung 

Số GCN đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được tập 

huấn 

1 Nguyễn Ngọc Thanh Bác sỹ  001199/BG-CCHN    

2 Nguyễn Văn Thành Bác sỹ  006638/BG-CCHN    

3 Thân Minh Khương Bác sỹ  001154/BG-CCHN  Số 5920/2022-B45 08/7/2022 

4 Trần Văn Nguyễn Bác sỹ  0006323/PT-CCHN  Số 5921/2022-B45 08/7/2022 

5 Đoàn Thị Loan Bác sỹ  006637/BG-CCHN  006637/BG-CCHN 29/12/2017 

6 Thân Văn Khoản Bác sỹ  0002698/BG-CCHN    

7 Ong Thị Nga Bác sỹ  006640/BG-CCHN    

8 Vũ Văn Thiện Bác sỹ  001193/BG-CCHN    

9 Dư Thị Lệ Thủy Bác sỹ  0002697/BG-CCHN    

10 Nguyễn Thị Xuân Bác sỹ  001203/BG-CCHN  Số 5950/2022-B45 08/7/2022 

11 Phạm Thị Quyên Bác sỹ  006777/BG-CCHN  Số 5948/2022-B45 08/7/2022 

12 Hoàng Văn Út Bác sỹ  001196/BG-CCHN  Số 5926/2022-B45 08/7/2022 

13 Trần Vương Tùng Bác sỹ  001151/BG-CCHN  Số 5949/2022-B45 08/7/2022 

14 Nguyễn Văn Túc Bác sỹ  006123/BG-CCHN    

15 Bùi Thị Loan Bác sỹ  005827/BG-CCHN    

16 Nguyễn Thị Mai Bác sỹ  006776/BG-CCHN  5945/2022-B45 08/7/2022 

17 Nguyễn Thị Mai Lan Bác sỹ  007120/BG-CCHN    

18 Nguyễn Văn Hùng Bác sỹ  001158/BG-CCHN  Số 5947/2022-B45 08/7/2022 

19 Vũ Xuân Lộc Bác sỹ  001176/BG-CCHN    

20 Bùi Thị Nguyệt Bác sỹ  006239/BG-CCHN  Số 5941/2022-B45 08/7/2022 

21 Ngô Thị Thủy Chung Bác sỹ  001177/BG-CCHN  001177/BG-CCHN 15/5/2020 

22 Nguyễn Thành Luân Bác sỹ  001130/BG-CCHN  Số 5944/2022-B45 08/7/2022 



23 Nghiêm Đức Khiêm Bác sỹ  001146/BG-CCHN  Số 5943/2022-B45 08/7/2022 

24 Nguyễn Thị Thu Hà Bác sỹ  001168/BG-CCHN  0040117 03/10/2018 

25 Nguyễn Thị Thu Hiền Bác sỹ  001141/BG-CCHN  Số 5946/2022-B45 08/7/2022 

26 Cù Thị Thùy Linh Bác sỹ  0006042/PT-CCHN  Số 5942/2022-B45 08/7/2022 

27 Nguyễn Thị Thanh Hòa Bác sỹ  001153/BG-CCHN    

28 Hoàng Thị Sim Bác sỹ  007589/BG-CCHN  007589/BG-CCHN 20/4/2020 

29 Hà Thị Hoa Bác sỹ  007424/BG-CCHN    

30 Vũ Thị Mai Bác sỹ  008405/BG-CCHN   13/4/2022 

31 Nguyễn Thị Hồng Khánh Bác sỹ      

32 Nguyễn Thị Thảo Linh Bác sỹ      
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